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TỜ TRÌNH
Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa

 phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa

Kính gửi: Chính phủ


Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 2057/VPCP-CN ngày 08/3/2017, vản bản số 9351/VPCP-CN ngày 01/9/2017 về việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kính trình Chính phủ phê duyệt Dự thảo Nghị định nêu trên với một số nội dung cụ thể như sau:


I. Sự cần thiết ban hành Nghị định

Loại hình phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí như mô tô nước, xe đạp nước, thuyền Kayak, thuyền đua truyền thống, thuyền rồng, ca nô kéo dù bay, kéo phao chuối, lặn ngắm san hô, thiên nga đạp nước, vịt đạp nước,... có động cơ, không có động cơ đã xuất hiện từ nhiều năm nay và ngày càng trở nên phổ biến, phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú, đặc biệt khu du lịch, bãi biển, mặt nước ven biển, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo, cả trên mặt nước và dưới nước,… gắn liền với tổ chức sự kiện, du lịch, thể thao, vui chơi giải trí. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều vấn đề bất cập trong công tác bảo đảm an toàn trong quá trình hoạt động chưa được quản lý và phân nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan quản lý từ trung ương đến địa phương dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong quá trình hoạt động là rất cao.

Theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản dưới luật liên quan thì công tác quản lý hoạt động đối với loại hình phương tiện này về các nội dung quản lý như: việc cấp phép hoạt động, quy định về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, kỹ thuật viên hướng dẫn không thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh.
Mặt khác, theo hệ thống pháp luật về Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì nội dung quy định về quản lý hoạt động của loại hình phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí cũng đã được đề cập trong Luật Thể Dục, thể thao, Luật Du lịch và các văn bản dưới luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: đối tượng cần phải quản lý chưa được toàn diện và chưa phủ hết được loại hình các phương tiện hiện có (hiện tại mới chỉ có quy định về điều kiện hoạt động của mô tô nước được quy định tại Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 và Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL);  nội dung quản lý từ an toàn kỹ thuật của phương tiện, vùng hoạt động, điều kiện của người tham gia hoạt động thể thao, vui chơi giải trí chưa được đầy đủ (hiện nay có Nghị định 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Quy định về điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao). 
Nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại nêu trên từ thực tiễn công tác quản lý phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí và khắc phục những bất cập tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa nhằm tăng cường quản lý chất lượng, các thiết bị đảm bảo an toàn của các phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa là cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, sức khỏe, đáp ứng nhu cầu du lịch, thể thao, vui chơi giải trí của người dân và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu của thực tế xã hội.

II. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa được soạn thảo trên  các quan điểm chỉ đạo như sau:
- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật; tuân thủ quy định của pháp luật và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Đảm bảo xây dựng Nghị định đúng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015.
- Tạo cơ sở pháp lý trong việc thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc về công tác quản lý đối với loại hình phương tiện này.

- Bảo đảm phù hợp với thực tiễn và để hạn chế các phát sinh từ thực tiễn.
III. Quá trình soạn thảo văn bản

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản pháp luật, Bộ Giao thông vận tải đã thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa bao gồm lãnh đạo, chuyên gia các bộ, ngành có liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công tương, Bộ quốc phòng, Bộ Công an…, lãnh đạo đại diện Sở GTVT một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đại diện các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong Bộ Giao thông vận tải. Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập đã tiến hành nghiên cứu, soạn thảo, thảo luận các nội dung liên quan cần thiết của Nghị định. Bên cạnh đó cơ quan chủ trì soạn thảo trước đó đã có văn bản gửi Sở GTVT các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiến hành rà soát đánh giá công tác quản lý đối với loại hình hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa để từ đó tổng hợp, phân tích nhằm cụ thể hóa những vấn đề cần thiết đưa vào nội dung Dự thảo Nghị định, cụ thể:

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2057/VPCP-CN ngày 08/3/2017, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1370/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2017 bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng đầu năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Cơ quan chủ trì soạn thảo) có Tờ trình số 489/TTr-CĐTNĐ ngày 05/4/2017, Tờ trình số 932/TTr-CĐTNĐ ngày 22/5/2017 trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, trình Chính phủ thẩm định, phê duyệt đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

2. Ngày 25/5/2017, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 5565/BGTVT-VT gửi Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Nội vụ, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW, UBTW mặt trận TQVN, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, An toàn giao thông, Tài chính, Khoa học và công nghệ, Kết cấu hạ tầng giao thông, các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị liên quan đóng góp ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

Sau khi nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 6702/BGTVT-VT gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.

3. Ngày 30/6/2017, Bộ Tư pháp có Giấy mời số 358/GM-BTP mời các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định nói trên.

Ngày 06/7/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định với sự tham gia của đại diện các Bộ: Công an, Nội vụ, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội và một số đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp để đóng góp ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định này.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định và trên cơ sở các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định, Bộ Tư pháp có văn bản số 206/BC-BTP ngày 04/8/2017 gửi Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ báo cáo thẩm định về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa.

4. Ngày 15/8/2017, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 9200/BGTVT-VT gửi Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp thu, giải trình báo cáo thẩm định Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa tại văn bản số 206/BC-BTP ngày 04/8/2017 của Bộ Tư pháp.

Sau khi nghiên cứu, rà soát, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan và tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa tại văn bản số 206/BC-BTP ngày 04/8/2017 của Bộ Tư pháp, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo, đề xuất, trình Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét, trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa. 

5. Ngày 25/8/2017, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 9705/BGTVT-VT báo cáo, đề xuất Chính phủ về đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa.

Ngày 01/9/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9351/VPCP-CN trả lời văn bản số 9705/BGTVT-VT ngày 25/8/2017 của Bộ Giao thông vận tải; trong đó giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương triển khai ngay việc xây dựng nội dung chi tiết Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa theo chỉ đạo tại văn bản số 2057/VPCP-CN ngày 08/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 12/9/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có tờ trình số 1860/TTr-CĐTNĐ báo cáo, đề xuất, kính trình Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, xem xét, trình Chính phủ thẩm định, phê duyệt đề cương Nghị định theo hướng điều chỉnh tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Nghị định và các quy định đặc thù kèm theo.

6. Ngày 18/9/2017, Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 10525/BGTVT-VT phê duyệt đề cương Nghị định nêu trên. Ngày 21/9/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có tờ trình số 2049/TTr-CĐTNĐ về Dự thảo Nghị định nêu trên.
Ngày 25/09/2017, Bộ Giao thông vận tải đã đăng tải Dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và có văn bản để xin ý kiến về Dự thảo Nghị định (lần 1). 
7. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Tổ Biên tập dự thảo Nghị định đã nhiều lần họp; báo cáo Ban Soạn thảo Nghị định thông qua dự thảo, báo cáo Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời Bộ Giao thông vận tải cũng tiếp thu ý kiến của các Bộ, Ngành, các địa phương, các Sở Giao thông vận tải góp ý cho dự thảo; đặc biệt là các ý kiến trong các cuộc họp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện Dự thảo (lần 2).
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định
1. Về bố cục

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương và 29 điều, cụ thể như sau:
Chương I. Quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Chương II. Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện

Mục 1. Quy định về phương tiện, vùng hoạt động và người tham gia vui chơi giải trí

Điều 4. Quy định đối với phương tiện

Điều 5. Vùng hoạt động 
Điều 6. Quy định đối với đơn vị cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước
Điều 7. Quy định đối với người tham gia hoạt động vui chơi giải trí dưới nước
Mục 2. Quy định về đăng ký và thủ tục đăng ký phương tiện

Điều 8. Đăng ký phương tiện
Điều 9. Xóa đăng ký phương tiện
Điều 10. Tên của phương tiện
Điều 11. Số đăng ký và kẻ số đăng ký trên phương tiện
Điều 12. Nội dung của Sổ đăng ký phương tiện
Điều 13. Cơ quan đăng ký phương tiện
Điều 14. In, quản lý Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Điều 15. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu
Điều 16. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật
Điều 17. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Điều 18. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Điều 19. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác
Điều 20. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Điều 21. Thủ tục xoá đăng ký phương tiện
Chương III. Tổ chức thực hiện

Điều 22. Bộ Giao thông vận tải
Điều 23. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
Điều 24. Bộ Tài chính
Điều 25. Bộ Công an
Điều 26. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Chương IV. Điều khoản thi hành

Điều 27. Điều khoản chuyển tiếp
Điều 28. Hiệu lực thi hành
Điều 29. Trách nhiệm thi hành
2. Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định
- Quy định về phương tiện.

- Quy định về vùng hoạt động. 
- Quy định về người tham gia vui chơi giải trí dưới nước.
- Quy định về đăng ký và thủ tục đăng ký phương tiện phương tiện.
- Quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan từ trung ương đến địa phương.
- Quy định điều khoản chuyển tiếp.
V. Vấn đề xin ý kiến
Sau khi nghiên cứu, rà soát, đánh giá các quy định pháp luật có liên quan và tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đối với Dự thảo Nghị định. Qua nghiên cứu,  Bộ GTVT nhận thấy dự thảo Nghị định còn một số vấn đề cụ thể như sau:  

1. Tên của Nghị định và phạm vi điều chỉnh.

Đề nghị đổi tên từ Nghị định “Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa” thành Nghị định “Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi giải trí dưới nước” vì:

Thứ nhất, theo Luật Giao thông đường thủy nội địa thì phương tiện thủy nội địa được định nghĩa: 

- Phương tiện thủy nội địa là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thủy nội địa.

- Đường thủy nội địa là luồng, âu tàu, các công trình đưa phương tiện qua đập, thác trên sông, kênh, rạch hoặc luồng trên hồ, đầm, phá, vụng, vịnh, ven bờ biển, ra đảo, nối giữa các đảo thuộc nộ thủy của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức quản lý, khai thác GTVT. 

Vì vậy, phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi giải trí không phải là phương tiện thủy nội địa.

Thứ hai, nếu giữ nguyên tên Nghị định là “Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa” thì không cần phải xây dựng nghị định vì hoạt động của phương tiện thủy nội địa đã được quy định, điều chỉnh đầy đủ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa hiện hành. Tuy nhiên, nếu hiểu phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi giải trí là phương tiện thủy nội địa thì chủ phương tiện phải thực hiện đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định. Khi được đăng ký là phương tiện thủy nội địa thì người điều khiển phải có GCNKNCM, CCCM điều khiển phương tiện thủy nội địa phù hợp theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, điều này gây khó khăn và hạn chế phát triển các loại hình du lịch, thể thao, vui chơi giải trí.

Thứ ba, tại Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp về đề nghị xây dựng Nghị định này có kiến nghị “Trường hợp cần thiết ban hành Nghị định cần cân nhắc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Nghị định là quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí dưới nước” (bao gồm cả trên đường thủy nội địa và các khu vực khác như: bãi biển, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo, cả trên mặt nước và dưới nước).
Thứ tư, các phương tiện phục vụ hoạt động du lịch, thể thao đã được quy định tại các văn bản pháp luật khác nên không quy định tại Nghị định này.
Từ những phân tích trên, Bộ GTVT đề nghị đổi tên từ Nghị định “Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa” thành Nghị định “Quy định về quản lý hoạt động của phương tiện vui chơi giải trí dưới nước”.

2. Vấn đề đăng kiểm phương tiện

Phương tiện phục vụ hoạt động vui chơi giải trí được giải thích tại khoản 2, Điều 3 của dự thảo Nghị định là tương đương với một số loại của phương tiện thủy nội địa nhưng chưa được điều chỉnh tại Luật Giao thông đường thủy nội địa. Để đảm bảo an toàn của phương tiện cũng như của người sử dụng loại phương tiện này, Bộ GTVT đã đưa công tác đăng kiểm của loại hình phương tiện này theo Luật Giao thông đường thủy vào Dự thảo. 
3. Vấn đề đăng ký phương tiện

Theo Luật Giao thông đường thủy nội địa, nếu phương tiện được đăng ký theo diện phương tiện thủy nội địa thì phải đáp ứng các quy định về người điều khiển. Điều này làm ảnh hưởng đến người tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, nên trong dự thảo Nghị định này phải xây dựng 01 chương về Đăng ký phương tiện vui chơi giải trí dưới nước.
Trên đây là một số nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định của Chính phủ Quy định về sử dụng phương tiện phục vụ hoạt động du lịch, thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa. Bộ Giao thông vận tải kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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